Chương : Tổng quan về báo cáo tài chính                                                               


Các giả thiết cơ bản và các đặc điểm chất lượng của báo cáo tài chính

Bài 1

Bảng cân đối kế toán của Công ty Nguyệt Cầm ngày 31.12.20X0 báo cáo tổng tài sản là 500 triệu đồng. Nếu Công ty Nguyệt Cầm chấm dứt hoạt động, tài sản của nó có thể bán được với giá 500 triệu đồng không ? Tại sao?

Bài 2

Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính ngày 31.12.20X0 của công ty Hoài Hương, một doanh nghiệp thương mại dịch vụ quy mô nhỏ, có tổng tài sản vào khoảng 100 triệu đồng, kiểm toán viên phát hiện những tình huống sau:

(1) Công ty ghi nhận một máy khoan trị giá 9.600.000 đồng như là một chi phí trong kỳ mặc dù thời gian sử dụng của chiếc máy là 5 năm.

(2) Công ty ghi nhận toàn bộ khoản tiền thuê nhà trả trước 3 năm của một khách hàng, bắt đầu từ 1.1.20X0 vào doanh thu năm 20X0. 

(3) Chính sách khấu hao của công ty là khấu hao đường thẳng với thời gian tính khấu hao chỉ khoảng 50% thời gian hữu dụng của tài sản. Mức khấu hao này được cơ quan thuế đồng ý. 

(4) Dựa vào kết quả công bố tại buổi họp Hội đồng quản trị của công ty liên doanh Hoài Hương-Katasati, Hoài Hương ghi nhận khoản lãi được chia vào thu nhập hoạt động tài chính dù chưa nhận được tiền.

Yêu cầu: Hãy cho biết đối với mỗi tình huống:

a. Cách thức xử lý của Hoài Hương có gì sai về mặt kế toán so với chế độ hiện hành không? Tại sao?

b. Những giả thiết, khái niệm hay nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng trong việc hình thành các cách thức xử lý kế toán trên: thận trọng, cơ sở dồn tích, nguyên tắc tương xứng, nguyên tắc ghi nhận doanh thu, trọng yếu.

Bài 3

Bạn vừa được thừa hưởng một công ty mà sổ sách kế toán cho thấy một mức vốn chủ sở hữu là 400 triệu đồng. Bạn không thích công ty này. Bạn có chấp nhận bán công ty này với giá 400 triệu đồng không? Tại sao?

Nếu bạn bán công ty này với giá 600 triệu đồng. Trên bảng cân đối kế toán của người mua sẽ phản ảnh giá trị công ty với giá 400 triệu hay 600 triệu đồng? Tại sao?

Nếu bạn nghĩ công ty này phải bán với giá 800 triệu chứ không phải 600 triệu và từ chối lời đề nghị mua với giá 600 triệu đồng, giá trị của công ty này sẽ được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của bạn là bao nhiêu ?

Các yếu tố của báo cáo tài chính

Bài 4

Kế toán công ty X, dự định phản ảnh những khoản sau đây trong tài sản của công ty trên Bảng cân đối kế toán ngày 31.12.20X0:

1. Nợ phải thu của công ty M, nợ gốc là 380 triệu. Tuy nhiên M đã phá sản và đang chờ phát mãi. Đơn vị ước tính sẽ thu hồi được 100 triệu đồng.

2. Tài sản thuê dài hạn của Công ty R, hợp đồng thuê 10 năm không có quyền hủy ngang, có ghi rõ nếu hết thời hạn thuê, người đi thuê có thể mua lại với giá ưu đãi.  Tiền thuê hàng năm là 50 triệu đồng, giá trị tài sản chưa tính lãi là 400 triệu đồng (chưa thuế)

3. Một lô hàng trị giá 245 triệu, giá FOB tại cảng xuất, chi phí bốc dỡ vận chuyển về kho là 2 triệu đồng; hàng đã gửi đi ngày 29.12.20X0, công ty X nhận hàng ngày 31.12.20X0.

4. Nhãn hiệu Mì ăn liền Sao Mai, là sản phẩm do công ty tạo lập và rất được thị trường ưa chuộng, theo đánh giá của các chuyên gia trị giá tối thiểu là 100 triệu, một công ty nước ngoài đã đề nghị mua với giá 106 triệu.

5. Nhãn hiệu Mì ăn liền Hương Xuân, công ty X vừa mua lại của một đối thủ với giá 90 triệu nhưng mới thanh toán 50 triệu.

6. Văn phòng làm việc trị giá 480 triệu đồng. Công ty vừa thuê dưới dạng dài hạn bắt đầu từ ngày 30.12.20X0, thời hạn 10 năm, mỗi năm 72 triệu đồng. Theo hợp đồng thuê, một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với điều kiện báo trước cho bên kia trước 3 tháng.

Theo anh (chị), khoản nào đủ tiêu chuẩn để được kê vào tài sản của đơn vị trên bảng cân đối kế toán và giá trị thích hợp là bao nhiêu? Giải thích.
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